


TUẦN 23:    	         CHỦ ĐỀ : ĐẤT NƯỚC
Bài đọc 1: ĐÀN BÒ GẶM CỎ (2 tiết)
Tiết 1: Đọc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc trôi chảy toàn bài: Phát âm đúng những từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng, thể hiện lời nhân vật bằng giọng đọc phù hợp. Tốc độ đọc khoảng 85-90 tiếng/phút. Đọc thầm nhanh hơn học kì I.
- Biết tra sổ tay từ ngữ ( từ điển) để tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài đọc. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc. Hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc: Bài đọc khắc họa hình ảnh sinh động của đàn bò ăn cỏ sau những cơn mưa phùn mùa xuân, ca ngợi tình yêu thương đàn bò và sự tận tụy với công việc của anh Nhẫn- một người chăn bò cần mẫn và yêu công việc của mình.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Quý trọng người lao động, yêu lao động, chăm chỉ lao động và học tập, có trách nhiệm với công việc.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc học sinh biết quý trọng người lao động.
- Phẩm chất chăm chỉ: HS yêu lao động và chăm chỉ lao động.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức của HS và đặt vấn đề giới thiệu bài mới.
- Cách tiến hành:

	- GV mở tivi chiếu hình bài 13 SGK / T33 
- GV cho HS chơi trò chơi: Đặt tên cho ảnh.
- GV hướng dẫn HS cách chơi.
- GV gọi 1 HS lên chỉ hình và đó các bạn còn lại hình đó ghép với từ ngữ nào trong 6 từ trong bài đưa ra và HS đó được quyền chọn HS trả lời.
- GV cho HS nêu bức ảnh mà em thích và giải thích vì sao em thích bức ảnh đó?
- GV: Em hãy đặt tên khác cho bức ảnh em thích?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV: Qua trò chơi đặt tên cho ảnh, các em đã tìm hiểu hình ảnh về một số ngành sản xuất tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Hôm nay cô giới thiệu với các em chủ điểm mới đó là: Đất nước. Bài 13: Niềm vui lao động. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với niềm vui của những người lao động và sự thay đổi từng ngày của đất nước ta. Bài đọc đầu tiên của chủ điểm các em học hôm nay là bài: Đàn bò gặm cỏ.
- GV giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm: Bài đọc: Đàn bò gặm cỏ được trích từ truyện Cỏ non của nhà văn quân đội Hồ Phương. 
	- HS quan sát tivi.
- HS lắng nghe GV phổ biến cách chơi trò chơi. 

- HS tham gia trò chơi.


- HS trả lời.




- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc trôi chảy toàn bài: Phát âm đúng những từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng, thể hiện lời nhân vật bằng giọng đọc phù hợp. Tốc độ đọc khoảng 85-90 tiếng/phút. Đọc thầm nhanh hơn học kì I.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
- GV đọc mẫu.
- GV HD đọc: Giọng đọc toàn bài vui tươi, thư thái. Nhấn giọng, gây ấn tượng ở những từ ngữ quan trọng: nhảy cẫng lên, xô nhau chạy, thúc mãi mõm xuống, hùng hục, ......
- GV cùng HS chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu ......... đàn bò ra đi.
+ Đoạn 2: Cả đàn bò ...... khắp các sườn đồi.
+ Đoạn 3: Ồ....ồ.......... cả núi rừng.
+ Đoạn 4: Con nâu ......... một búi khác.
+ Đoạn 5:  Còn lại.
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV nghe kết hợp sửa ngọng, sửa lỗi đọc cho HS.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: khắp, lùa, rống, trải ra, cẫng, rít, chiếc hèo, ăn tranh, náo nức, sinh sôi, nảy nở, .....
- Luyện đọc theo đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp đoạn theo nhóm.
- GV yêu cầu HS đọc và giải nghĩa từ ngữ ở phần chú giải trong SGK: 
+ Sủa đông sủa tây: sủa khắp các phía, khắp nơi.
+ Gậy hèo: gậy nhỏ, dùng để lùa, điều khiển trâu hoặc bò.
+ Ăn rỗi: ( tằm) ăn nhiều và khỏe.
- GV gọi 1 HS khá ( giỏi)  đọc toàn bài.
	
- Hs lắng nghe GV đọc bài.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- HS  tham gia thảo luận chia đoạn.




- 5 HS đọc nối tiếp đoạn.

- HS quan sát, lắng nghe.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp phát hiện và luyện đọc từ khó.
- HS luyện đọc theo nhóm.
- 2 nhóm thi đọc trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn đọc.

- Hỏi đáp phần chú giải trong SGK theo cặp đôi. Phát hiện và giải  nghĩa thêm 1 số từ khác (nếu có). 





- 1 HS khá ( giỏi) đọc toàn bài.
- Lớp theo dõi, đọc thầm.


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc. Hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Quý trọng người lao động, yêu lao động, chăm chỉ lao động và học tập, có trách nhiệm với công việc.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc nối tiếp lần lượt 5 câu hỏi trong SGK. 
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài.
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo kĩ thuật mảnh ghép. 
*GV theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn và lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu. 
- GV mời lớp trưởng lên điều hành các bạn trình bày, báo cáo kết quả:
+ Sau những cơn mưa phùn mùa xuân, đồi cỏ thay đổi nhanh chóng như thế nào?




+Những từ ngữ hình ảnh nào cho thấy đàn bò vô cùng mừng rỡ khi được ra đồi cỏ?

+ Hình ảnh đàn bò gặm cỏ được miêu tả sinh động như thế nào?

- GV: bằng cách nói so sánh, nhân hóa, tác giả đã miêu tả đàn bò gặm cỏ một cách sinh động. Chỉ đọc một đoạn văn ta như nghe thấy, tiếng đàn bò gặm cỏ soàn soạt, như nhìn thấy mỗi chú bò một tính nết riêng. 
+ Anh Nhẫn có cảm xúc gì khi ngắm nhìn đàn bò gặm cỏ?
+ Tìm đoạn mở đầu, đoạn kết thúc bài văn và cho biết mỗi đoạn nêu nội dung gì?




- GV yêu cầu HS rút ra nội dung bài đọc?
- GV nhận xét và chốt lại nội dung bài đọc:
Bài đọc khắc họa hình ảnh sinh động của đàn bò ăn cỏ sau những cơn mưa phùn mùa xuân, ca ngợi tình yêu thương đàn bò và sự tận tụy với công việc của anh Nhẫn.
- GV: Qua bài đọc, em rút ra điều gì cho bản thân?
	
- 5 HS đọc tiếp nối 5 câu hỏi; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS nghe và làm việc theo N mảnh ghép:
V1: Cá nhân đọc thầm trong SGK theo và trả lời câu hỏi của nhóm mình.
V2: Thảo luận nhóm chuyên sâu
V3: Làm việc theo N mảnh ghép
V4: Chia sẻ trước lớp: Lớp trưởng điều hành các bạn chia sẻ. 
+ Thoạt tiên, mầm cỏ lấm tấm xanh khắp sườn đồi. Sau mấy đêm mưa, cả khu đồi thay đổi hẳn: một màu xanh non ngọt ngào, thơm ngát, trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

+ Đàn bò rống lên sung sướng, kêu ò ... ò..., nhảy cẫng lên, xô nhau chạy.

+ Tiếng gặm cỏ trào lên như một nong tằm ăn rỗi khổng lồ................. ăn tranh của mẹ.

- Cả lớp theo dõi, lắng nghe.


+ Anh cảm thấy yêu những chú bò, vui khi ngắm nhìn đàn bò ăn cỏ.

+ Đoạn mở đầu: từ đầu đến đàn bò ra đi. Giới thiệu chủ đề của câu chuyện : Đàn bò ăn cỏ sau những cơn mưa.
+ Đoạn kết thúc: Nhẫn đứng .... trước mặt anh. Cảm xúc của anh Nhẫn khi đứng ngắm đàn bò gặm cỏ.
- HS phát biểu ý kiến.





- HS rút ra bài học cho bản thân: luôn yêu thương, chăm sóc bảo vệ các con vật trong đời sống thực tiễn.


	Hoạt động 3: Đọc nâng cao.
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 4+ 5.
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm bàn.
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp.
- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	
- HS luyện đọc đọc theo N bàn.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp.
Nhận xét bạn đọc và bình chọn bạn đọc tốt nhất.


	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: 
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	+ Qua bài đọc, em đã học tập được gì cho bản thân? Em đã làm được những gì trong thực tiễn?
- GV cho HS tự phát biểu suy nghĩ.
* Tự đọc sách báo về sự nghiệp xây dựng đất nước.
- GV nêu nhiệm vụ cho HS tự đọc sách báo ở nhà theo yêu cầu đã nêu trong SGK.





* Củng cố, dặn dò: 
- GV: Em hãy chỉ ra các hình ảnh so sánh, nhân hóa trong bài và nêu cảm nhận về những hình ảnh đó?
- GV nhận xét tiết dạy, khen ngợi, biểu dương những HS tích cực.
- Dặn dò bài về nhà.
	-  HS nối tiếp chia sẻ.



- HS lắng nghe nhiệm vụ tự đọc sách báo ở nhà.
- HS cam kết thực hiện và ghi vào phiếu đọc sách:
+ Tên bài đọc.
+ Nội dung chính.
+ Cảm nghĩ của em.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:


	

	

	


-----------------------------------------------------------------

Tiết 157:
Bài viết 1: LUYỆN TẬP TẢ CON VẬT  (1 tiết)
(Tìm ý, lập dàn ý)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Tìm ý và lập được dàn ý cho bài văn tả con vật; các ý được trình bày rõ rang, mạch lạc.
- Chọn được một số từ ngữ giàu hình ảnh để miêu tả hình dáng, hoạt động của con vật.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết xác định yêu cầu của đề, tìm ý, lựa chọn và liên kết các ý để lập dàn ý.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện được điểm khác nhau khi lập dàn ý tả các con vật khác nhau.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS biết trao đổi với GV và các bạn để hoàn thiện dàn ý.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học biết yêu thương chăm sóc động vật.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, chăm chỉ làm bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát: “ rửa mặt như mèo” yêu cầu cả lớp cùng hát.
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung câu chuyện để dẫn dắt vào bài:
+ Các bạn nhỏ trong bài hát nhắc tới con vật gì?
+ Con vật trong bài hát có những đặc điểm gì?
+ Em có thích con vật không? Con vật em thích là con vật nào?
- GV dẫn dắt vào bài mới: Các em ạ dàn ý có vai trò rất quan trọng, giúp ta viết được bài văn đủ ý, các ý sắp xếp một cách hợp lí. Chính vì vậy hôm nay cô và các em sẽ tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn tả con vật. Mời các em mở vở ghi bài mới: Luyện tập tả con vật.
	
- HS tham gia khởi động hát múa theo GV.
- HS cùng trao đổi với GV về nội dung câu chuyện trong bài hát:
+ Con mèo.
+ Rửa mặt không sạch bị đau mắt, khóc nhè.
+ HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Tìm ý và lập được dàn ý cho bài văn tả con vật; các ý được trình bày rõ ràng, mạch lạc.
+ Chọn được một số từ ngữ giàu hình ảnh để miêu tả hình dáng, hoạt động của con vật.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: tìm ý, lập dàn ý:
- GV mời 1 HS đọc đề bài và gợi ý trong SGK/T36.
- GV hướng dẫn HS hiểu gợi ý, dựa vào gợi ý để tìm ý, lập dàn ý:
+ Viết gì?
+ Sử dụng sơ đồ tư duy?
+ Lập dàn ý dựa theo cấu tạo của bài văn tả con vật đã học.
- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4 viết ra giấy nháp bất kì từ nào thể hiện suy nghĩ hoặc kết quả qua quan sát của em.
- GV theo dõi và hướng dẫn HS lập dàn ý ( sắp xếp ý).
- GV chiếu sơ đồ tư duy mẫu SGK/T36 để HS làm tương tự theo.
[image: ]
	
- 1 HS đọc đề bài và gợi ý trong SGK, cả lớp lắng nghe bạn đọc.

- HS lắng nghe.

- Cả lớp tổ chức sinh hoạt nhóm, cùng nhau thảo luận trình bày các từ khóa ra nháp theo sơ đồ tư duy.










- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.




- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-  


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Củng cố kiến thức hoàn thiện dàn ý cho bài văn tả con vật, các ý được sắp xếp trình bày rõ ràng mạch lạc.
+ Phát triển năng lực văn học: Biết lựa chọn và sắp xếp các ý rõ rang.
 - Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Hoàn thiện dàn ý
- GV cho HS nghe tham khảo dàn ý của các nhóm làm tốt, sau đó hoàn thiện dàn ý của cá nhân.
- GV mời HS đọc lại dàn ý của mình đã lập cho cả lớp nghe.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, chỉnh sửa giúp HS them hoặc bớt ý.
- GV dàn ý tả con mèo:
[image: ]
* Củng cố, dặn dò: 
- GV: Em hãy chỉ ra các trình tự khi lập dàn ý tả con vật?
- GV nhận xét tiết dạy, khen ngợi, biểu dương những HS tích cực.
- Dặn dò HS bài về nhà.
	

- 1 HS đọc dàn ý trước lớp.


- Các nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


NÓI VÀ NGHE (1 tiết)
KỂ CHUYỆN: CHUYỆN CỦA LOÀI CHIM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nhớ nội dung câu chuyện đã nghe, dựa vào gợi ý kể lại được câu chuyện.
- Biết ghi chép, nhận xét, đóng góp ý kiến cho lời kể và ý kiến của bạn.
- Phát triển năng lực văn học: Thể hiện được lời kể bằng từ ngữ phù hợp, giọng kể diễn cảm; động tác và nét mặt phù hợp với câu chuyện.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về vẻ riêng của mỗi người trong gia đình.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để kể lại được câu chuyện: Chuyện của loài chim.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Bước đầu biết kể chuyện bằng giọng diễn cảm kết hợp thể hiện vẻ mặt, cử chỉ phù hợp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn kể lại câu chuyện đã học bằng hình thức nối tiếp/ phân vai.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào về những thay đổi của đất nước.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “  Vui đến trường” để khởi động bài học.
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.
- GV trao đổi và dẫn dắt vào bài mới:
Các em vừa khởi động bằng một bài hát rất vui phải không nào. Các em ạ trong những năm gần đây đất nước ta đổi mới rất nhiều và ngày càng xuất hiện nhiều nhà cao tầng, những cây cầu mới, những con đường mới, … khiến ngay cả những chú chim bay khắp đó đây chững kiến biết bao thay đổi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Câu chuyện cô và các em se kể hôm nay có tên Chuyện của loài chim được trích từ truyện ngắn: Những câu chuyện của nhà văn Võ Quảng. Trong Truyện, các loài chim kể cho nhau nghe về một lần ngỡ ngàng như thế. Các em hãy nghe cô kể chuyện và tập kể lại nhé!
	- HS cả lớp cùng hát bài hát.


- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện: Chuyện của loài chim.
+ Phát triển năng lực văn học: Thể hiện được lời kể bằng từ ngữ phù hợp, giọng kể diễn cảm; động tác và nét mặt phù hợp với câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nghe kể cuyện. (làm việc chung cả lớp)
- GV chiếu tivi cho HS xem hình và nghe kể chuyện.
- GV kể chuyện bằng giọng vui tươi, chú ý thể hiện lời của các chú chim bằng giọng phù hợp: Bồ chao liếng thoắng, chích chòe xuýt xoa đầy vẻ  lo sợ, bồ các điềm tĩnh.
 - GV kể lần 1 kết hợp giải nghĩa từ khó:
+ Liến thoắng: nói quá nhanh và liên tục không ngừng.
+ Sơ tán: tạm di chuyển ra khỏi khu vực không an toàn để tránh tai nạn.
+ Xuýt xoa: phát ra những tiếng gió biểu thị cảm giác đau, rét, tiếc rẻ hoặc lo lắng, kinh ngạc.
+ Trụ điện: cột vững chắc để đỡ dây điện.
+ Thở phào: thở một hơi dài khoan khoái vì đã trút được nỗi lo lắng, buồn phiền.

- Kể xong lần 1 GV yêu cầu HS cả lớp quan sát tranh đọc thầm lại các gợi ý.
- GV kể tiếp lần 2.
	

- HS lắng nghe gv kể chuyện.







- HS quan sát tivi kết hợp lắng nghe.









- HS quan sát tranh SGK và đọc thầm các gợi ý kết hợp nghe GV kể lần 2 ghi nhớ câu chuyện để tập kể.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết kể lại được câu chuyện Chuyện của loài chim.
+ Biết cách trao đổi với bạn bè về câu chuyện.
+ Phát triển kĩ năng nghe-nói qua đó góp phần phát phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Kể chuyện (Sinh hoạt nhóm 4)
1. Kể chuyện trong nhóm:
- GV chia nhóm.
- GV hướng dẫn HS tập kể trong nhóm 4, nói cho HS biết: Các em chỉ cần kể đúng những chi tiết chính trong câu chuyện; khi kể có thể thay hoặc them, bớt từ.
- GV theo dõi giúp đỡ HS kể chuyện, hướng dẫn HS thay đổi sao cho mỗi HS được tập kể tất cả các đoạn.
1.2. Kể chuyện trước lớp.
- GV mời đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV mời một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS lắng nghe GV chia nhóm và phân nhiệm vụ.
- HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện.
- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.


- Đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Một số HS khá giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện.

	Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện (Sinh hoạt nhóm). 
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài 2 SGK/ T37
- GV mời HS sinh hoạt nhóm cùng nhau suy nghĩ, thảo luận câu hỏi và trả lời theo hình thức phỏng vấn.

a) Vì sao bồ chao tưởng rằng mình đã thấy hai cái trụ chống trời?


b) Vì sao các loài chim ngạc nhiên trước những điều mắt thấy, tai nghe?
c) Nếu là một nhân vật trong câu chuyện, em sẽ nói gì để bày tỏ cảm nghĩ của mình trước những điều mắt thấy, tai nghe?

- GV mời 1 HS lên đóng vai trò là phóng viên điều hành.
- Trong thời gian đó GV cho HS vừa nghe vừa ghi nhanh câu hỏi, thắc mắc của mình về câu chuyện 
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài2
+ HS HS sinh hoạt nhóm cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi.
- 1 HS đóng vai trò là phóng viên đặt câu hỏi cho cả lớp.
- HS còn lại trả lời.
a) Vì hai cái trụ ấy rất cao: cao đến tận mây xanh; vì bồ chao chưa từng thấy hai cái trụ đó.
b) Vì những thay đổi của đất nước diễn ra quá nhanh chóng.
c) Đất nước mình thay đổi nhanh chóng quá!
Các công trình xuất hiện nhanh chóng như có một phép màu!
Thật là đáng ngạc nhiên! 
….

- HS trả lời câu hỏi.
- HS đưa câu hỏi thêm (nếu có)

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào về những thay đổi của đất nước. Rút ra sự cố gắng cho bản thân học tập tốt để lớn lên là công dân tốt chung tay xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhắc học sinh về các việc làm thiết thực của HS để góp phần xây dựng đất nước đổi thay.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bài đọc 02: NGƯỜI GIÀN KHOAN (1 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc thành tiếng trôi chảy bài thơ. Phát âm đúng các từ ngữ trong bài có âm, vần, thanh HS địa phương dễ viết sai. Tốc độ đọc khoảng 85-90 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn học kì I.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ khó đã được giải nghĩa trong bài và những từ ngữ khác. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc: Nói về công việc của những người làm nhiệm vụ khai thác dầu khí ở giàn khoan; ca ngợi sức mạnh, ý chí quyết tâm và tình yêu công việc của “ người giàn khoan”.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu và biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài thơ. Hiểu và biết bày tỏ niềm tự hào về những công trình xây dựng đất nước, tình cảm yêu mến đối với những người góp sức xây dựng đất nước.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết mừng vui vì sự thay đổi từng ngày của đất nước, trân trọng người lao động, chăm chỉ lao động.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết lễ phép, lịch sự, tự tin yêu quý bản thân mình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV chiếu video và kết hợp cho Hs nghe bài hát về những người làm việc trên giàn khoan khai thác dầu khí.
- GV thông qua video chiếu, GV dẫn dắt vào bài mới: Các em ạ, đây là hình ảnh giàn khoan giữa biển khơi, nơi các chú công nhân khai thác dầu khí, một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của đất nước ta. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về những công việc của các chú công nhân nơi giàn khoan ấy nhé thông qua bài học: Người giàn khoan.
	
- HS lắng nghe và xem video.




- HS quan sát và lắng nghe.



- Học sinh lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc thành tiếng trôi chảy bài thơ. Phát âm đúng các từ ngữ trong bài có âm, vần, thanh HS địa phương dễ viết sai. Tốc độ đọc khoảng 85-90 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn học kì I.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu 1 lần bài thơ: Người dàn khoan. 
- GV HD đọc: Thể hiện giọng đọc sôi nổi, phấn khích; nhấn giọng ở một số từ ngữ: thăm thẳm, chớp bể, mưa nguồn, dòng xuôi, luồng ngược, bừng lên, ngời lên, từ nghìn xưa, nhịp kiêu hùng, …
- GVvà HS thảo luận thống nhất chia đoạn: bài đọc chia 3 đoạn ( 3 khổ thơ)
+ Đoạn 1: Ở nơi này …sức sống diệu kì
+ Đoạn 2: Tiếp theo…. nửa cuộc đời.
+ Đoạn 3: Tiếp theo … nhịp kiêu hùng.
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Giàn khoan, luồng ngược, ngời lên, cuộn sôi, cưỡi sóng, kiêu hung.
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Những con người / mang dòng máu / cuộn sôi //
Của cha / Lạc Long Quân / từ nghìn xưa cưỡi sóng //
- GV mời một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài đọc.
	
- Hs lắng nghe GV đọc bài.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.




- 3 HS đọc nối tiếp theo khổ



- HS đọc từ khó.



- 2-3 HS đọc câu.



- Một số HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài thơ.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu nghĩa các từ ngữ khó đã được giải nghĩa trong bài và những từ ngữ khác. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài. ( đọc hiểu)
- GV mời 1 HS đọc chú giải trong SGK


- GV nhận xét, tuyên dương và có thể giải thích thêm một số từ ngữ mà tại địa phương HS chưa nắm được.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Qua khổ thơ 1, hình ảnh minh họa và chú thích về giàn khoan, em hiểu người lao động trên giàn khoan làm công việc gì, ở đâu?
+ Câu 2: Những từ ngữ, hình ảnh nào giúp em hình dung được những khó khăn thách thức đối với người làm việc trên giàn khoan?

+ Câu 3: Em cảm nhận như thế nào về “người giàn khoan” qua các từ ngữ ở câu 2?


+ Câu 4: Qua khổ thơ 3 tác giả muốn nói điều gì về “người giàn khoan”?
- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt nội dung bài học: 
Bài thơ nói về công việc của những người làm nhiệm vụ khai thác dầu khí ở giàn khoan; ca ngợi sức mạnh, ý chí quyết tâm và tình yêu công việc của “ người giàn khoan”
	
1 HS đọc chú giải:
+ Giàn khoan: Công trình bằng thép, bê tông dùng để khoan, hút dầu khí trên biển, đồng thời có thể bố trí nơi làm việc, nơi ở của cán bộ, nhân viên.
+ Giao ca: bàn giao công việc giữa hai ca làm việc.
+ Kiêu hùng: Kiêu hãnh, hùng dũng.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:
C1: Người giàn khoan làm công việc khai thác dầu khí ở giữa biển khơi.


Câu 2: Các từ ngữ hình ảnh: thăm thẳm biển khơi xa, chớp bể, mưa nguồn, dòng xuôi, luồng ngược, đại dương mênh mông.

Câu 3: “ Người giàn khoan” rất bận rộn, khẩn trương xong rất vui vẻ lạc quan, luôn gắn bó với đồng nghiệp..
Câu 4: Đó là những người đầy nhiệt huyết, rất mạnh mẽ.

- Một số HS nêu nội dung bài học theo hiểu biết của mình.
- Hs lắng nghe.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Đọc nâng cao.
- GV hướng dẫn kĩ HS cách đọc diễn cảm 1-2 khổ thơ hoặc toàn bộ bài thơ, chú ý thể hiện đúng nhịp thơ, cảm xúc về công việc và vẻ đẹp của “ người giàn khoan”.
VD: đọc khổ thơ 1:
Ở nơi này / thăm thẳm biển khơi xa//
Những giàn khoan / vẫn nở hoa trên sóng nước//
Giữa chớp bể- / mưa ngồn, / giữa dòng xuôi- / luồng ngược //
Lửa vẫn bừng lên/ một sức sống diệu kì.
- Mời HS luyện đọc theo nhóm 6.
- GV tổ chức cho các nhóm thi đọc diễn cảm
- GV mời cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương các cá nhân, nhóm đọc tốt.
- GV yêu cầu HS đọc thuộc lòng 1 khổ thơ em thích nhất.
- GV gọi Hs khá giỏi đọc thuộc lòng cả bài thơ.
	
- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm.







- HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm.
- HS thi đọc.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe, ghi nhớ để học thuộc lòng khổ thơ.

- HS đọc thuộc lòng.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết mừng vui vì sự thay đổi từng ngày của đất nước, trân trọng người lao động, chăm chỉ lao động.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn về nhà luyện đọc nâng cao đọc diễn cảm.
- Tìm hiểu thêm các bài thơ ca ngợi các nghề lao động khác, sưu tầm và học thuộc để đọc trước lớp vào tiết sau.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS lắng nghe nhiệm vụ tự đọc nâng cao ở nhà.

- HS cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:


	

	

	



------------------------------------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: DẤU GẠCH NGANG (1Tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết dấu gạch ngang, hiểu tác dụng của dấu gạch ngang: dung để nối các từ ngữ trong một liên danh.
- Biết sử dụng dấu gạch ngang để nối các từ ngữ trong một liên danh.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận xét về tác dụng của dấu gạch ngang; biết đặt dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong câu.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết thể hiện rõ rang suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, chăm học, chủ động phát hiện và sửa chữa lỗi trong bài làm.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS kể tên các loại dấu đã được học?
- GV: Em hãy nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong đoạn sau: Ra khỏi lớp nhớ:
- Tắt quạt, tắt các thiết bị điện.
- Đóng các loại cửa lại.
- Giữ trật tự tránh làm phiền lớp bên.
- Kiêm tra kĩ đồ dung mang về.
- GV gọi HS nhắc lại tác dụng của dấu gạch ngang đã được học.
 - GV nhận xét, kết luận.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Ở học kì I, các em đã biết dấu gạch ngang có tác dụng đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một tác dụng khác của dấu gạch ngang. GV ghi tên bài mới lên bảng.
	
- HS quan sát, lắng nghe.




- HS trả lời theo suy nghĩ.



- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Nhận biết dấu gạch ngang, hiểu tác dụng của dấu gạch ngang: dung để nối các từ ngữ trong một liên danh.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nhận xét. (Sinh hoạt nhóm 2).
 - GV chiếu tivi nội dung câu hỏi của phần nhận xét.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng đọc thầm bài, thảo luận và tìm đáp án đúng.
- Gv phát phiếu nhóm cho các nhóm làm việc.
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương và chốt đáp án đúng:
[image: ]

	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Cả lớp cùng đọc thầm bài 

 - HS các nhóm thảo luận 


- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.



- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 2: Rút ra bài học (làm việc chung cả lớp)
- GV tổng hợp tác dụng của dấu gạch ngang qua bài số 1.
- GV yêu cầu HS tổng quát rút ra ghi nhớ về dấu gạch ngang.
- Gv gọi 1,2 HS rút ra ghi nhớ.
- Gv chốt kết luận:
Dấu gạch ngang được dung để nối các từ ngữ trong một liên danh.
- GV giải thích cho HS hiểu nghĩa của từ liên danh.
+ Liên danh: tập hợp hai hoặc nhiều từ chỉ tên những sự vật có quan hệ với nhau ( nghĩa trong bài học)
	



- Hs lắng nghe câu hỏi.

- Một số HS trả lời theo hiếu biết của mình.

- 2-3 HS nhắc lại ghi nhớ, cả lớp đọc thầm theo.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết sử dụng dấu gạch ngang để nối các từ ngữ trong một liên danh.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 1: Tìm và nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong các câu dưới đây.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài 1.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4: cùng nhau đọc yâu cầu bài, thảo luận và tìm đáp án.
- GV mời các nhóm trình bày.
[image: ]
- GV mời các nhóm nhận xét.
 - GV cho Hs làm bài vào vở bài tập.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- Các nhóm tiến hành thảo luận.


- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.


- Các nhóm khác nhận xét.







- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài tập 2: Tìm vị trí cần bổ sung dấu gạch ngang; nêu tác dụng của mỗi dấu gạch ngang. (làm việc cá nhân)
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài 2.
- GV hướng dẫn HS :
+ Đọc kĩ các câu văn trong BT2, tìm các tập hợp từ ngữ là liên danh.
+ Nhớ lại nội dung bài học; đặt dấu gạch ngang vào giữa các từ ngữ trong một liên danh.
- GV cho Hs làm bài vào vở bài tập sau đó báo cáo kết quả của mình trước lớp.

- GV thu vở HS, nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh.


- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
+ HS làm bài vào vở bài tập.
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+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



------------------------------------------------------------------------------------

BÀI VIẾT 2: LUYỆN TẬP TẢ CON VẬT (1 tiết)
( Mở bài)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được các kiểu mở bài trực tiếp, gián tiếp.
- Viết được đoạn mở bài trong bài văn tả con vật. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.
- Phát triển năng lực văn học: Viết được đoạn mở bài mạch lạc; trong đoạn văn có thể có một số từ ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm và sắp xếp ý.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi: truyền điện
+ Lập dàn ý tả con vật gồm mấy phần?
+ Hãy đặt câu miêu tả ngoại hình của con vật em thích?
+ Hãy đạt câu miêu tả thói quen của con vật em thích?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài mới: Các em ạ ở tiết trước các em đã được lập dàn ý tả một con vật. Hôm nay cô và các em sẽ tập viết đoạn mở bài cho bài văn tả một con vật nhé!
	- HS tham gia trò chơi
+  3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài
+ Con chó nhà em có bộ lông màu vàng như tấm thàm nhung vàng mịn.
+ Chú chó có đôi mắt sang như đèn pin
+ Chú có thói quen nằm trước cửa nhà như một người lính canh gác.
……………..

- HS lắng nghe.

- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Nhận biết được các kiểu mở bài trực tiếp, gián tiếp.
+ Viết được đoạn mở bài trong bài văn tả con vật. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.
+ Phát triển năng lực văn học: Viết được đoạn mở bài mạch lạc; trong đoạn văn có thể có một số từ ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Cách tiến hành: 

	Hoạt động 1: Xếp các đoạn mở bài vào nhóm thích hợp. (làm việc nhóm đôi). 
- GV mời 1 HS đọc đề bài1
- GV hướng dẫn HS nêu một số việc chính cần làm:
+ Đọc các đoạn văn.
+ Đọc các thông tin về mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.
+ Xếp các đoạn văn vào nhóm thích hợp.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, làm bài vào vở bài tập.
- GV gọi HS trả lời.
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng: 
+ Mở bài trực tiếp: b, c
+ Mở bài gián tiếp: a,d
- GV kết luận:
+ Mở bài trực tiếp: Giới thiệu đối tượng miêu tả của bài văn ngay ở câu mở đầu.
+ Mở bài gián tiếp: Nêu các sự vật, hiện tượng khác để dẫn dắt người đọc đến đối tượng miêu tả của bài văn.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. 
- Cả lớp lắng nghe bạn đọc và đọc thầm theo.


- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS làm bài vào vở bài tập.
- HS trả lời theo GV gọi.


- HS nhận xét, lắng nghe.


	Hoạt động 2: viết mở bài cho bài văn tả con vật theo dàn ý đã lập.  ( làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu HS dựa vào dàn ý đã lập tiết trước viết mở bài cho bài văn miêu tả con vật theo 2 cách: Mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.
- GV cho HS làm việc cá nhân.
- GV yêu cầu HS viết vào vở bài tập, GV theo dõi HS viết, giúp đỡ HS hoàn thiện câu từ trong bài viết cho hay.
- GV gọi HS viết tốt đọc trước lớp cho các bạn còn lại tham khảo.
- GV nhận xét, sửa câu từ giúp HS.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS có bài viết tốt.

	

- HS lắng nghe yêu cầu.



- HS suy nghĩ thực hiện nhiệm vụ.


- HS viết vào vở BT.


- HS đọc bài trước lớp.
- HS còn lại lắng nghe, nhận xét, tham khảo hoàn thiện bài viết của mình.

	+ Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS lắng nghe để học tập, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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4.HD 3: Luyén tip
4.1. Tim va néu tic dung ciia déu gach ngang trong ciu (BT 1)
~ 1 HS doc BT 1; ca 16p doc thim theo. @ .
~ GV huéng din HS lam timg BT vo VBT hode phicu hoc tdp. -~
~ GV phat cho HS céc thé dé ghép hogic chudn bi bai trén phicu kho 16n / may
chiéu. HS ghép céc thé hodic ndi tir ngit phit hop. ¥
~ Mot s6 HS bio cdo két qud; mt s HS khic néu y kién.
~ GV nhén xét; chét két qua ding:
Tip hop tir ngir
¢ déu gach ngang

Téc dung
ciia diu gach ngang
Ding dé ndi céc tir ngy
trong mot lién danh (cgc
diém cau trong ciing mgt
chuong trinh truyén hinh),
Dung dé noi céc tir ngi
trong mot lién danh (cdc
diém ddu va diém cudi
clia mot tuyén dudng).

a) | Ha Ngi— Ha Long — Hué — Thanh phd H Chi Minh

— Tuyén Thanh phé H6 Chi Minh — Ha Noi.
— Tuyén Thanh phé H6 Chi Minh — Quy Nhon.
~ Tuyén Thanh phé H Chi Minh — Nha Trang.
— Tuyén Thanh phd H Chi Minh — Phan Thiét.
4.2. Tim vj tri cin b3 sung diu gach ngang; néu tic dung ciia méi diu gach
ngang (BT 2)

— 1 HS doc BT 2; ¢ 16p doc thim theo.

~GV huéng din HS:

+Poc Ki céc cau vén trong BT 2, tim céc tAp hon fir neit 14 lidn danh.

b)
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+ Lién danh: tap hop hai hodc nhiéu tir chi
tén nhimg sy vt ¢ quan hé v6i nhau (
nghia trong bai hoc)

3. Luyén tdp.
- Muc tiéu:
+ Biét sir dung ddu gach ngang dé néi cac tir

- Cach tién hanh:
Bai tip 1

3 im va néu tac dung cia da
gach ngang trong cic ciu dudi ddy.
- GV moi HS doc yéu cau cua bai 1.
- GV moi HS lam viée theo nhém 4: cing
nhau doc yau cau bai, thao luan va tim dap

an.
C6 khi nao ban bién thanh hoa, thinh qua,
thanh mot ngdi sao, thanh ong Mt Troi
dem lai niém vui cho moi ngudi nhw trong
céc cau chuyén cb tich ma bc gi6 thuong i
rim ké subt dém ngay chwa? (Theo trdn
Hodi Dueong)

- GV mbi cdc nhém trinh bay.

- GV moi cdc nhém nhin xét.

- GV nhin xét, tuyén duong

;" Viét mét cAu gi6i thiéu ban

‘Bai tap

ma em da sit dyng. (lam viéc cA nhan)
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lién danh.

thén hoc mdt ngwdi ban. Chi ra danh tir

ol

M PowerPoint

New Group

ngit trong mot lién danh.

- 1 HS doc yéu cau bai tap 1.
- Cac nhém tién hanh thao luan va va
tim danh tir trong céu sau:

+ khi, ban, hoa, qud, (ng6) sao, (6ng)
Mat Troi, niém vui, ngudi, cau chuyén,
6 tich, (bdc) gid, dém ngay.

- Cdc nhém trinh bay két qua thao luan.
- Céic nhom khdc nhdn xét.
- HS ling nghe, rit kinh nghiém.
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~ GV nhén xét; chét két qua ding: 2
Tp hop tir ngir Tic dung
6 dfiu gach ngang ciia diu gach ngang

a) | Ha Ngi— Ha Long — Hué — Thanh phd H Chi Minh

Ding dé ndi céc tir ngy
trong mot lién danh (cgc
diém cau trong ciing mgt
chuong trinh truyén hinh),

— Tuyén Thanh phé H6 Chi Minh — Ha Noi.

— Tuyén Thanh phé H6 Chi Minh — Quy Nhon.
~ Tuyén Thanh phé H Chi Minh — Nha Trang.
— Tuyén Thanh phd H Chi Minh — Phan Thiét.

b)

Dung dé ndi cic tir ngy
trong mt lién danh (cic
diém diu va diém cudi
clia mot tuyén dudng).

4.2. Tim vj tri cin b3 sung diu gach ngang; néu tic dung ciia méi diu gach

ngang (BT 2)
— 1 HS doc BT 2; ¢ 16p doc thim theo.
~GV huéng din HS:

+Doc Ki cée cau van trong BT 2, tim cdc tdp hop tir ngir I3 lién danh.

+Nh6 lai ndi dung bai hoc; diit dau gach ngang vio gitra
— HS lam bai vio VBT.

— Mot sd HS nhin xét; GV chdt két qua ding.
— GV huéng dén HS lam bai:

Tré Béng (Quang Nam

~Motsb HS bio cio két qui. GV chiéu bii lam ciia HS len

cdc tlr ngir trong mét lién danh.

man hinh (néu c6 didu kién).
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nh- Quy Nbon. | trong mit lén da (ciel
- Ty Tiohp o Chi ik - Nha Trang, | iem i v i
| TupThioh ph H i Mish - Pha T | mit tyéndung),

- GV moi cdc nhém nhin xét.

- GV cho Hs lam bai vao vér bai tip.

- GV nhin xét, tuyén duong
B im vi tri cAn bd sung diu
gach ngang; néu tic dung cia méi ddu
gach ngang. (1am viéc i nhin)

- GV moi HS doc yéu cau cua bai 2.

-GV huéng din HS ;

+Poc ki céc cau van trong BT2, tim cdc tip
hop tir ngi 4 lién danh.

+ Nhé lai ni dung bai hoc; dat ddu gach
ngang vio gilta céc tir ngit trong mot lien
danh.

"2 GV cho Hs lam bai vio vo bai tap sau d6
bdo céo két qua ctia minh truéc 16p.

- GV thu vé chdm mét sé bai, nhan xét, stra

sai va tuyén dwong hoc sinh.

- HS ling nghe, rit kinh nghiém.

- 1 HS doc yéu cau bai tap 2.
+ HS lam bai vao vé bai tip.

+ HS lng nghe, rit kinh nghiém.

- Myc tigu:
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(Timy, t4p dan y)

Dya vao két qua quan st & Bai 12, hay fim y va lap dan y cho bai van t& mat

con vat ma em yéu thich

4 1. Viét gi?: Ta mot con vat ma em yéu thich

2. Si dung s0 dé tu duy:
~ Viét ra gidy bét ki ti nao thé hién suy nghf hoc két qua quan
st clia em (tif khoa)
~ Lap dan y (sdp xép y):
« N6i cac tif khoa c6 quan hé gén nhat véi nhau.
« B4 bt nhiing tif khong phis hop hoéic khong can thiét.
« Sép xép lai cac tif khoa theo thf bac tif y 16 dén y nho.
s b
ngoaqi hinh hoatdéng
e

y C()K\C"‘\«iljg [
- - ) e
- g

loiich

3. Lap dan y dya theo c&u tao clia bai van ta con vat da hoc & Bai 12

KE CHUYEN "
Chuyén cua loai chim

VO QUANG
1. Nghe véi k& lai cau chuyén:

@ Q Search

36-37/134

P OBHEPEGE o

F

2. Trao ddi
a) Visao bd chao tuéng réng minh da théy hai cai fry chéng frai?
b) Vi sao cdc lodi chim ngac nhién frusc nhing didu mét thdy, tai nghe?
) N&u la mot nhan vatfrong cau chuyén, em sé noi gi dé bay t cam nghi ciia
minh frusc nhong didu mat thdy, tai nghe?

BAIBOC 2 s

Nguoi gian Khoan
(Trich)
& noi nay tham thém bién khoi xa
Nhing gian khoan van n& hoa frén séng nudc
Giga chop bé — mua nguén, gidra dong xudi - ludng nguoc
La vén bung len mot suc sdng diéu ki
Nhing chang frai voi va to buéc di
V6i va ¢ cdil bét fay loc giao ca gdp mat..
Nhung ny cudi co ngdi lén trong nh mat
Gan bé bén nhau gén tron nira cude dai...
Nhimg con ngudi mang dong mau cudn soi
Clia cha Lac Long Quan fr nghin xua cudi séng
Bai duong ménh maéng tré nén bé bong
Trude con fim chi biét nhip kiéu hong!
VO VIETHOA
@ - Gian khoan: cong trinh béng thép, bé teng diung dé khoan, ht du, khi trén
bién, ddng thai c6 thé b tri nai lam viéc, ndi & clia can bd, nhan vién.
~ Giao ca: ban giao cong viéc giia hai ca lam viéc.
~ Kiéu hung: kiéu hanh, hiing dang.

‘ 1. Qua khd tho'1, hinh dnh minh hog va cha thich vé gian khoan, em hiéu

( ,n)ng ngudi lao dong trén gian khoon@cbnglm 660@ O

1)
2 Q) @
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-GV huéng din HS doc dé bai va céc goi y. This document contains text in Dutch
% A g Never Show A x
~ GV huéng dan HS hicu goi ¥, dya vio goi y dé tim ¥, 13p dan y. < G PROOFING TOOLS et eriands) which isn't being proofed. ever Show Again
-HStimy, 1gp diny. + Phit trién nang lyc van hoc: Biét lya chon va sép xép cdc ¥ 13 rang.
~ Mot s6 HS bio co két qua. &
- GV nhén xét, huéng din HS stra dan y. ng ¥
3.HD 2: Hoan thi¢n dan y -] - GV cho HS nghe tham khao dan ¥ ctia cic
HS sira lai dan y: nhém lam 8t sau d6 hoan thién dan ¥ cua cé | - 1 HS doc dan ¥ trudc 16p.
— Thém hodc bét y. “ nhan.
~ Sap xep lai cécy. l - GV moi HS doc lai dan ¥ ciia minh da lap
VD, dan y ta con méo: [y cho ca l6p nghe. - Céc nhom khac nhan xét.
- GV moi HS nhin xét.
& - GV nhén xét, chinh stra gitip HS them hodc | - HS ling nghe.
béty.
- GV dan  ta con méo:
w
+ an dyng trai nghiém.
- Muc ti
+ Cung cb nhing kién thire d3 hoc trong tiét hoc dé hoc sinh khéc sau ndi dung.
+ Van dung kién thie da hoc vio thyc tién.
13 ~GV giao nhiém vu cho hoc sinh v& nha viét | - HS lang nghe nhiém vu. |
mot doan vin khoang 5-6 cau viét vé dic
diém ngoai hinh, tinh cich cia mot ngudi | - Cam két thyc hién & nha.
than theo quy tc ban tay.
. B B o X7 nhan vt Hat Ao
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1. Giéi thiu bai

Ghockil, cdc em dabiét diu gach ngang c6 tic dung dinh diu céc Y trong mot dogn
Jiét ké. Hom nay, ching ta tiép tyc tim hiéu v& mt tac dung khdc ciia ddu gach ngang.
2.HP 1: Nhin xét

— 1 HS doc CH & phin Nhdn xét. Ca 16p doc thim theo. '

— HS théo ludn nhém 3 — 4, tré 16 CH (lam viée trén phiéu nhém do GV chudn
bj sin — 1 nhom 1am bai trén phiéu khé I6n). GV theo doi, hd trg HS.

— 2 HS néu y kién; mt s6 HS khac nhan xét.

— GV chét dap an ding:

of 14 ==

B

a) Viét - Lao hai nuéc chiing ta
Tinh sau hon nude Hong Ha, Ciru Long.

2) Bé ndi tén hai nudc ¢
quan hé v6i nhau.

b) Sau khi hoa binh dugc 1ap lai, hé théng
dudmg sit mién Béc da dugc khéi phyc va
xdy dung méi v6i nhimg tuyén dudmg chinh
la Ha Noi — Lao Cai, Ha Noi — Hai Phong,
Ha Noi - Lang Son.

3) Dé ndi tén diém dau va
diém cubi ciia mot tuyén dudng.

1) Dé nbi tén thoi diém bit
diu va thoi diém két thic ciia
mot vy trong trot.

¢) Vu Dong — Xuan nim nay dién ra
trong diéu kién thoi tiét twong ddi thudn loi.

d) Tuyén xe buyt sb 72 (tir bén xe Yén
Nghia di Xuan Mai) di chuyén theo 16 trinh
sau: Bén xe Yén Nghia — Quéc 16 6 — Cau
Mai Linh — Bién Giang — Chuc Son — Pht
Nghia — Xuan Mai.
3.HD 2: Riit ra bai hoc

~GV moi 1 -2 HS doc to ghi nhé trong SGK. Céic HS khac doc thim theo.

=GV gidi nghia tir /ién danh: tap hop hai hodc nhiu tir chi tén nhimg sy vat co
Quan h¢ véi nhau (nghia trong bai hoc).

4) Dé ndi tén cac diém dimg
trén mot tuyén duomg
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- GV moi 1 HS doc yéu cu bai
- Ca l6p sinh hoat nhom 4, ciing doc thim
bai, thio luin va tim dép 4n duing.

Paragraph

- Gv phit phiéu nhém cho céc nhém lam
vige.

- GV mbi cdc nhém trinh bay.

- Moi cde nhom khac nhin xét, bd sung.

- GV nhan xét két luan va tuyén duong va
chét dap 4n dung:

Bai 2. Xép céic tir vao nhém thich hgp.

- GV moi 1 HS doc yéu cau bai 2.

- Ca l6p sinh hoat nhom 2, cting doc thim
bai, thao ludn va xép cac tir chi sw vat da
tim trong bai tap 1 vo cac nhém thich hop
sau:

Chinguot Chivat Chiconvat
 Chigniongyniién  CHitheigon
- GV moi cac nhom trinh bay.

_ M rde nham Fhie nhin vt hA cuna
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- Ca lép cing doc tham bai
- HS céc nhém thio lugn

céc nhém trinh bay.

- Céic nhom khdc nhdn xét, bb sung.
- Léng nghe rit kinh nghiém.

- 1 HS doc yéu cau bai 2.

- Ca l6p sinh hoat nhém 2 cing doc
thém, thio luan bai va xép céc tir chi sy
vit da tim trong bai tap 1 véo cdc nhém
thich hop sau:

- chi | chihién] chi
" | chivit | con |twongtu| thoi
neuet nhién | gian
me, om) | mea
Hoéng mua | mang,
mia
wu
- Dai dién cdc nhém trinh béy.
- Céc nhém khéc nhan xét, b sung.
- Léng nghe rit kinh nghiém.
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